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                                               1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên:Trần Hồng Nhung Ngày sinh: …20/12/1990…  Nữ …… 

Nơi sinh: Hà Nội  

Địa chỉ liên lạc:148 Lò Đúc, Hà Nội ĐT NR:0437854854 
 

Điện thoại CQ043638280280 
 

Email:nhungtran1220@gmail.com 
 

Di động:0989995930 

Học vị:Thạc sỹ Năm, nơi công nhận học vị: 2015, Đại học Kinh tế Quốc dân 

Chức danh khoa học: Năm phong chức danh khoa học: 

Chức vụ và đơn vị công tác 

(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) 
Giảng viên khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo 

Năm tốt 

nghiệp 

 
Bậc đào tạo 

 
Chuyên ngành đào tạo 

 
Cơ sở đào tạo 

2012 Đại học Marketing Augsburg University, USA 

2015 Cao học Quản trị kinh doanh  Đại học Kinh tế Quốc dân 

    

    

    
 

2.2. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn 

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

2012 Nghiệp vụ sư phạm Đại học Giáo dục 

2013 Bồi dưỡng kiến thức nghiên cứu khoa học Đại học Saint Mary, Canada 

   

   
 

2.3. Trình độ ngoại ngữ 
 

Ngoại ngữ 
 

Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh TOEFL 115/120, sử dụng thông thạo, thường xuyên 

Tiếng Trung Advanced (do trường Hamline University, USA cấp), sử dụng giao tiếp 
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                                                 3. Quá trình công tác 
 

Thời gian 
 

Nơi công tác 
 

Công việc đảm nhiệm 

2012-2016 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng viên khoa Marketing 

   

   

   

   

   

   

 

                                        4. Nghiên cứu khoa học 

 
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu 

Marketing 

 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố 
 

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

 
Năm 

xuất bản 

 

 

Tên sách 

Mức độ tham gia 
 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 
tham gia viết một phần) 

 

 

Nơi xuất bản 

2016 Giáo trình Truyền thông 

marketing tích hợp IMC 

Tham gia viết một phần NXB Đại học KTQD 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 
 

 

Năm 

công bố 

 

 
 

Tên bài báo 

 
 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

 

Mức độ tham 

gia 
 

(là tác giả/đồng 
tác giả) 

    

    

    

    

    

    

    
 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 
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Năm 

công bố 

 
Tên bài báo 

 

Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 

 

Mức độ tham gia 
 

(là tác giả/đồng tác giả) 

    

    
 

 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 
 

Thời gian 

hội thảo 

 
Tên báo cáo khoa học 

 

Mức độ tham gia 
 

(là tác giả/đồng tác giả) 

 

Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 
 

Thời gian 

hội thảo 

 
Tên báo cáo khoa học 

 

Mức độ tham gia 
 

(là tác giả/đồng tác giả) 

 

Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

2016 Business Transactions Management 

among small and micro firms in 

Vietnam 

 

Đồng tác giả Bangkok, Thái Lan 

    
 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

 
Thời gian 

thực hiện 

 

 

Tên chương trình, đề tài 

 
Cấp quản lý đề 

tài 

 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/chưa 
nghiệm thu) 

2014 How transactions among 

firms are organized – a study 

of small and micro firms in 

Vietnam. 

Cấp cơ sở Thành viên Đã nghiệm thu 

2016 Hoạt động quảng cáo của 

công ty may Việt Tiến (Tập 

đoàn Dệt May 

 

Việt Nam -Vinatex) và việc 

hình thành hình ảnh thương 

hiệu trong tâm trí người  

 

tiêu dùng. 

Cấp cơ sở Thành viên Chưa nghiệm thu 

     

     

     

     

     
 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 
 

Năm 
 

Hình thức và nội dung giải thưởng 
 

Tổ chức trao tặng 
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4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn Thạc sĩ 
 

Họ tên NCS 
 

Đề tài luận án 
Cơ sở đào 

tạo 
Thời gian 

đào tạo 
Vai trò hướng 

dẫn 

     

     

     

     

     
 

4.6. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS 

     

     

     

     
 

4.7. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN  Hà Nội, ngày….. tháng…… năm…… 
 

NGƯỜI KHAI 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 

---------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG 
NĂM HỌC……………………………….. 

 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH HỌC HÀM/ 

HỌC VỊ 

MÃ SỐ GVTG 

 (Gắn mã) 

CHỨC 

DANH 

ĐƠN VỊ CÔNG 

TÁC 

MÔN HỌC 

GIẢNG DẠY 
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